ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2- MÔN KHTN 7- PHÂN MÔN: VẬT LÍ
I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Phát biểu nào không đúng khi nói về Cực Nam của nam châm vĩnh cửu.
A. cực luôn hướng về phía Nam địa lý.		B. cực được kí hiệu bằng chữ S.
C. cực được kí hiệu bằng chữ N.			D. nơi hút được nhiều mạt sắt.
Câu 2. Khi nào hai cực của thanh nam châm đẩy nhau?
A. Khi hai cực Bắc đặt gần nhau.			B. Khi hai cực Nam đặt gần nhau.
C. Khi đặt hai cực cùng tên gần nhau.		D. Khi đặt hai cực khác tên gần nhau.
Câu 3. La bàn là dụng cụ dùng để làm gì?
A. Là dụng cụ để đo tốc độ.			B. Là dụng cụ để đo nhiệt độ.
C. Là dụng cụ để xác định độ lớn của lực.	D. Là dụng cụ để xác định hướng địa lí.
Câu 4. Trong bệnh viện, các bác sĩ muốn lấy các mạt sắt nhỏ ra khỏi mắt bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào?
	A. Kính lúp                  	B. Panh             	C. Nam châm.                D. Kim tiêm
Câu 5: Trường hợp nào dưới đây xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng?                                                        
A. Ánh sáng chiếu tới mặt gương.                             B. Ánh chiếu tới tờ giấy.                                        C. Ánh sáng chiếu tới tấm thảm len.                           D. Ánh sáng chiếu tới bức tường.    
Câu 6: Ảnh của vật qua gương phẳng có đặc điểm gì?                                                                               
A. Là ảnh ảo, không hứng được trên màn.                 B. Là ảnh thật, hứng được trên màn.                                                                                                      
C. Là ảnh ảo, hứng được trên màn.                            D. Là ảnh thật, không hứng được trên màn. 
Câu 7: Độ lớn của ảnh của vật qua gương phẳng có kích thước như thế nào với vật?                               
A. Bằng vật.                                                    B. Lớn hơn vật.                                                            
C. Nhỏ hơn vật.                                               D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn.                                 
Câu 8: Vật liệu bị nam châm hút được gọi là gì? 
A. La bàn            B. Nam châm         C. Kim nam châm                D. Vật liệu từ
Câu 9: Nam chân có thể hút vật nào dưới đây?
A. Nhựa                     B. Đồng                   C. Gỗ                D. Thép	
 Câu 10. Phát biểu nào không đúng khi nói về Cực Bắc của nam châm vĩnh cửu.
A. cực luôn hướng về phía Bắc địa lý.			B. cực được kí hiệu bằng chữ S.
C. cực được kí hiệu bằng chữ N.				D. nơi hút được nhiều mạt sắt.
Câu 11. Khi nào hai cực của thanh nam châm hút nhau?
A. khi hai cực Bắc đặt gần nhau.				B. khi hai cực Nam đặt gần nhau.
C. khi đặt hai cực cùng tên gần nhau.			D. khi đặt hai cực khác tên gần nhau.
Câu 12. Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở những vùng nào?
A. ở vùng xích đạo				B. chỉ ở vùng Bắc Cực
C. chỉ ở vùng Nam Cực			D. ở vùng Bắc Cực và Nam Cực
Câu 13. Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ là
A. những đường thẳng đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
B. những đường thẳng đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
[bookmark: _GoBack]C. những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
D. những đường cong đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
II.TỰ LUẬN:
1/ Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
2/ Nêu các tính chất ảnh của vật qua gương phẳng.
3/ Nêu các tính chất từ của nam châm.
4/ Từ trường, từ phổ, đường sức từ, la bàn là gì?
5/ Xác định chiều đường sức từ của một nam châm thẳng trong Hình 19.5
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6/ Hình 19.6 cho biết từ phổ của nam châm hình chữ U. Dựa vào đó hãy vẽ đường sức từ và xác định chiều đường sức từ của nó. Có nhận xét gì về các đường sức từ của nam châm này?
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